
Tên cơ quan/ đại lý:…………………………………………………………………….


Địa chỉ: …………………………………………………………………………………


Điện thoại: ………………………………………………………………………………


Số: ………………………………, Fax : ……………………………………………


Số:……………………………………..                                             Ngày …… tháng …… năm 20 …

THÔNG BÁO TÀU ĐẾN / ĐI VÀ YÊU CẦU DỊCH VỤ

(Theo hợp đồng số ……….., ngày ……….. đã ký giữa cảng Hải Phòng với …………………………………)


                 KÍNH GỬI :
   -    CẢNG HẢI PHÒNG


   -    PHÒNG KHAI THÁC CẢNG HẢI PHÒNG

Đề nghị Cảng Hải Phòng cho phép tàu có đặc điểm sau đây thực hiện các dịch vụ của Cảng:

	Tên tàu:

………………………
	Đến từ cảng:

……………………….
	
Đến cảng: 


Rời cảng:
	Cảng sẽ đến:

………………………..

	Quốc tịch của tàu:

……………………….
	Thời gian đến P/S:

………………………..
	Thời gian đến Cảng:

……………………….
	Thời gian rời Cảng:

………………………



	Mớn nước đến P/S

Mũi (m) ………….

Lái (m) …………..
	Mớn nước đến/rời Cảng

Mũi (m) ………….

Lái (m) …………..
	Chiều dài toàn bộ LOA(m)

………………………...
	Chiều rộng MaxBeam(m)

……………………….

	Dung tích toàn phần GRT
…………………………….
	Trọng tải toàn bộ: DWT

…………………………..
	Chân vịt mũi


Có                Không

C/suất (kw): …………….
	Số cần cẩu/ sức nâng: (T)

………………………….

	Tóm tắt hàng hóa:

                 Tổng số: …………………………………….. Tấn / (Teu)

                 Loại hàng: …………………………………………………………………………………

                 Hàng nhập: ……………………… Tấn/ (Teu), Hàng xuất: ……………………………. Tấn/ (Teu)

                 Nội địa: ………………………….  Tấn/ (Teu), Hàng quá cảnh :……………………….. Tấn/ (Teu)

                 Điều kiện xếp dỡ: ………………… Hàng siêu trường, siêu trọng :…………………….. Tấn

                 Dự kiến thời gian xếp dỡ và đỗ tại cầu: ..………………………………………………………

Chủ hàng chính: ..………………………………………………………………………………………….

                 Địa chỉ: (chủ hàng chính) ..……………………………………………………………………..

                 Điện thoại: ..…………………………………………………………………………………….

	Yêu cầu đặc biệt:

…………………………
	Tàu hỗ trợ:

………………………….
	Công nhân buộc/ cởi dây

………………………......
	Cần cẩu:

………………………….


Tất cả các chi phí liên quan đến việc bố trí cho tàu đỗ bến và dịch vụ sẽ được Công ty ………………………. thanh toán cho Cảng Hải Phòng.

Khi cần liên lạc với:


Tên: …………………………………..




THAY MẶT TÀU/ ĐẠI LÝ


Địa chỉ: ……………………………….


                     (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Điện thoại/ di động: ………………….




Company’s name:…………………………………………………………………….


address: …………………………………………………………………………………


Telephone No: ……………………………Fax : ………………………………………


Ref. No:…………………………………….. Date (dd/mm/yyyy): ……………………

NOTICE ON VESSEL’S ARRIVAL/DEPARTURE AND REQUEST FOR SERVICE
(Basing on the contract No ……….., dated ……sighned between Hai Phong Port and ……………………)


                 TO :
   -    PORT OF HAI PHONG

                                                   -    OPERATION DEPARTMENT

We hereby request for provision of service to our vessel of the following particular:
	Name of ship:

………………………
	Last port call:

……………………….
	
Arrival : 


Departure :
	Next port call :

………………………..

	Ship’s flag :

……………………….
	ETA at P/S:

………………………..
	ETB :

……………………….
	ETD :

………………………



	Draft on arrival (P/S)

Fore (m) ………….

Aft  (m) …………..
	Draft on arr/ depar

Fore (m) ………….

Aft  (m) …………..
	LOA(m)

………………………...
	Max Beam(m)

…………………………..

	Ship’s GRT
…………………………….
	Ship’s DWT

…………………………..
	Bow thruster


Yes                  No

Cap (kw): …………….
	No. of Gears/Capacity (MT)

………………………….

	Cargo Description:

                 Amount: …………………………………….. MT/ (Teu)

                 Cargo: ……………………………………………………………………………………………

                 Import: ……………………… MT/ (Teu), Export: ………………………………….MT/ (Teu)

       
[image: image1] Domestic: ……………………….  MT/ (Teu), Transit :…………………………….. MT/ (Teu)

                 Condition of loading/ discharging: …………Overload, overlong cargo:………………………….. MT

                 Estimate of time loading/ discharging at the Bert: …………………………………………………

Main consigee: …………………………………………………………………………………………………….

                 Address: (Main consignee) ……………………………………………………………………………..

                 Telephone No: ………………………………………………………………………………………….

	Special request:

…………………………
	Tug boat (s) required:

………………………….
	Mooring men:

………………………......
	Shore crane (s):

………………………….


All costs related to the vessel’ accommodation arrangement and service shall be paid by: ……………………

to Hai Phong Port account on the due time.

Contact person:


Name: ……………………………..

      COMPANY’S AUTHORISED REPRESENTATIVE


Address: …………………………….


            (Signature, full name and stamp)


Telephone/ mobile: ………………….




